
SẢN PHẨM MÀNH WINLUX

STT Hệ kéo Loại mành Mã màu Đặc tính kỹ thuật Đặc điểm chung hệ kéo Đặc điểm riêng của mành

1 Duo
Union Solar
 Reflection 
(Solid)

UN-White;
UN-Ivory;
UN-Beige; 
UN-Blue; 
UN-Gray

Composition 100% Polyester 
Width 2600mm, 
Packing 40m/roll, 
Thickness 0.38mm, 
Weight 158g/sqm

Mành cuốn 2 lớp. 
Phần vải và lưới được dệt xen kẽ 
nhau.
Điều chỉnh ánh sáng linh hoạt do sự 
đan xen giữa phần vải và lưới của 2 
lớp.
Thanh hệ PVC, màu thanh kết hợp 
theo màu vải.

Sợi vải được tráng lớp metallic có tác 
dụng phản xạ lại tia nắng mặt trời, 
ngăn tác động của tia UV, cản nhiệt. 
Khả năng cản sáng 50 - 60%.

2 Duo
Union Solar 
Reflection 

UN-Mushroom;
UN-Cherry;
UN-Mustard;
UN-Brown;

Composition 100% Polyester 
Width 2600mm, 
Packing 40m/roll, 
Thickness 0.38mm, 

Mành cuốn 2 lớp.
Phần vải và lưới được dệt xen kẽ 
nhau.
Điều chỉnh ánh sáng linh hoạt do sự 

Sợi vải được tráng lớp metallic có tác 
dụng phản xạ lại tia nắng mặt trời, 
ngăn tác động của tia UV, cản nhiệt.
Khả năng cản sáng 50 - 60%.
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2 Duo Reflection 
(Natural)

UN-Brown;
UN-Chocolate;
UN - Khaki

Thickness 0.38mm, 
Weight 158g/sqm

Điều chỉnh ánh sáng linh hoạt do sự 
đan xen giữa phần vải và lưới của 2 
lớp.
Thanh hệ PVC, màu thanh kết hợp 
theo màu vải.

Khả năng cản sáng 50 - 60%.
Trên vải có nhiều vân ngang như vân 
gỗ tạo nên màu sắc tự nhiên cho sản 
phẩm.

3 Duo Pisa 

1; 2; 3; 4; 5 Composition 100% Polyester, 
Width 2800mm
Packing 40m/roll
Thickness 0.72mm
Weight 241g/sqm

Mành cuốn 2 lớp.
Phần vải và lưới được dệt xen kẽ 
nhau.
Điều chỉnh ánh sáng linh hoạt do sự 
đan xen giữa phần vải và lưới của 2 
lớp.
Thanh hệ PVC, màu thanh kết hợp 
theo màu vải.

Vải được dệt nhiều lớp nên có độ chắn 
sáng rất cao, khoảng 80 -90%. 
Màu sắc đơn giản, hiện đại.
Sản phẩm thân thiện với môi trường.



4 Duo Echo

1; 2; 3; 4; 
5; 6; 7 

Composition 100% Polyester, 
Width 2600-2800mm,
Packing 50m/roll 
Thickness 0.40mm, 
Weight 198g/sqm

Mành cuốn 2 lớp.
Phần vải và lưới được dệt xen kẽ 
nhau.
Điều chỉnh ánh sáng linh hoạt do sự 
đan xen giữa phần vải vả lưới của 2 
lớp.
Thanh hệ PVC, màu thanh kết hợp 
theo màu vải.

Khả năng cản sáng 50 -60%.
Phần vải xếp lớp tạo cảm giác mềm 
mại, uyển chuyển. Màu sắc giản dị và 
tinh tế. 
Sản phẩm thân thiện với môi trường.

5 Duo Natural

1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 
8; 9; 10; 11; 12; 
13; 14; 15; 16; 
17 

Composition 100% Polyester, 
Width 2750mm
Packing 50m/roll
Thickness 0.55mm
Weight  145g/sqm

Mành cuốn 2 lớp.
Phần vải và lưới được dệt xen kẽ 
nhau.
Điều chỉnh ánh sáng linh hoạt do sự 
đan xen giữa phần vải và lưới của 2 
lớp.
Thanh hệ PVC, màu thanh kết hợp 
theo màu vải.

Khả năng cản sáng 50 - 60%.
Trên mặt vải có nhiều vân ngang như 
vân gỗ tạo nên màu sắc tự nhiên cho 
sản phẩm.
Sản phẩm thân thiện với môi trường.

1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 
8; 9; 10

Composition 100% Polyester, 
Width 2450mm, 
Packing 50m/roll

Mành cuốn 2 lớp.
Phần vải và lưới được dệt xen kẽ 
nhau.

Vải dệt mịn màng. 
Màu sắc đơn giản hiện đại. 
Khả năng cản sáng 50 - 60%.

6 Duo Base

Packing 50m/roll
Thickness 0.32mm, 
Weight 111g/sqm

nhau.
Điều chỉnh ánh sáng linh hoạt do sự 
đan xen giữa phần vải và lưới của 2 
lớp. 
Thanh hệ PVC, màu thanh kết hợp 
theo màu vải.

Khả năng cản sáng 50 - 60%.

7 Duo Basic

1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 
8; 9; 10; 11; 12 

Composition 100% Polyester, 
Width 2600-2800mm, 
Packing 50m/roll
Thickness 0.37mm, 
Weight 107g/sqm

Mành cuốn 2 lớp.
Phần vải và lưới được dệt xen kẽ 
nhau.
Điều chỉnh ánh sáng linh hoạt do sự 
đan xen giữa phần vải và lưới của 2 
lớp.
Thanh hệ PVC, màu thanh kết hợp 
theo màu vải.

Khả năng cản sáng 50 - 60%.
Màu sắc trẻ trung, năng động.



8 Duo Babylon

1; 2; 3; 4 Composition 100% Polyester, 
Width 2800mm
Packing 50m/roll
Thickness 0.38mm
Weight 134g/sqm

Mành cuốn 2 lớp.
Phần vải và lưới được dệt xen kẽ 
nhau.
Điều chỉnh ánh sáng linh hoạt do sự 
đan xen giữa phần vải và lưới của 2 
lớp.
Thanh hệ PVC, màu thanh kết hợp 
theo màu vải

Khả năng cản sáng 50 - 60%.
Vải có hoa văn chữ nhật. Màu sắc đơn 
giản, trang nhã.

9 Duo Bergen

1; 2; 3; 4 Composition 100% Polyester, 
Width 2800mm
Packing 50m/roll
Thickness 0.38mm
Weight134g/sqm

Mành cuốn 2 lớp.
Phần vải và lưới được dệt xen kẽ 
nhau.
Điều chỉnh ánh sáng linh hoạt do sự 
đan xen giữa phần vải và lưới của 2 
lớp.
Thanh hệ PVC, màu thanh kết hợp 
theo màu vải.

Khả năng cản sáng 50 - 60%.
Vải có họa tiết chấm vuông nhỏ khác 
màu.
Màu vải đơn giản, tinh tế.

1; 2; 3; 4; 5 Composition 100% Polyester, 
Width 2450mm, 
Packing 50m/roll

Mành cuốn 2 lớp.
Phần vải và lưới được dệt xen kẽ 
nhau.

Khả năng cản sáng 40 - 50%.
Vải được tráng metallic nên có khả 
năng cản nhiệt tốt. 

10 Duo Sara

Packing 50m/roll
Thickness 0.34mm, 
Weight 114g/sqm

nhau.
Điều chỉnh ánh sáng linh hoạt do sự 
đan xen giữa phần vải và lưới của 2 
lớp.
Thanh hệ PVC, màu thanh kết hợp 
theo màu vải.

năng cản nhiệt tốt. 
Vải có họa tiết hình hoa dây.

11 Duo Sophia

1; 2; 3; 4; 5 Composition 100% Polyester, 
Width 2450mm, 
Packing 50m
Thickness 0.34mm, 
Weight 114g/sqm

Mành cuốn 2 lớp.
Phần vải và lưới được dệt xen kẽ 
nhau.
Điều chỉnh ánh sáng linh hoạt do sự 
đan xen giữa phần vải và lưới của 2 
lớp. 
Thanh hệ PVC, màu thanh kết hợp 
theo màu vải.

Khả năng cản sáng 40 - 50%.
Phần vải được tráng metallic nên có 
khả năng cản nhiệt tốt.
Vải có họa tiết hình lá.



12 Duo Noel

1; 2; 3; 4; 5; 6 Composition 100% Polyester, 
Width 2450mm, 
Packing 50m/roll
Thickness 0.34mm, 
Weight 114g/sqm

Mành cuốn 2 lớp.
Phần vải và lưới được dệt xen kẽ 
nhau.
Điều chỉnh ánh sáng linh hoạt do sự 
đan xen giữa phần vải và lưới của 2 
lớp.
Thanh hệ PVC, màu thanh kết hợp 
theo màu vải.

Khả năng cản sáng 40 - 50%.
Vải được tráng metallic nên có khả 
năng cản nhiệt tốt.
Vải có họa tiết hình hoa dây.

13 Duo
Graphic roll 
screen - 
Combi

1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 
8; 9; 10; 11; 12; 
13; 14; A; B; C; 
D; E; F; G; H

Composition 100% polyster
Width 2600,2800mm
Packing 50m/roll
Thickness 0.37
Weight 107g/sqm

Mành cuốn 2 lớp.
Phần vải và lưới được dệt xen kẽ 
nhau.
Điều chỉnh ánh sáng linh hoạt do sự 
đan xen giữa phần vải và lưới của 2 
lớp. 

Khả năng cản sáng 50 - 60%.
Vải có họa tiết trẻ trung, đa phong 
cách. 

14 Roller
Eureka 
Solar 
Reflection 

EU-White;
EU- Ivory;
EU-Beige;
EU-Blue;
EU-Gray

Composition 100% Polyester, 
Width 2600mm, 
Packing 40m/roll, 
Thickness 0.38mm, 
Weight 212g/sqm

Mành cuốn 1 lớp.
Sản phẩm dễ làm sạch.

Vải được tráng lớp metallic có tác 
dụng phản xạ ánh sáng mặt trời, ngăn 
chặn tia UV, cản nhiệt.
Khả năng cản sáng 60 - 70%.
Màu sắc tươi sáng, nhẹ nhàng.EU-Gray Weight 212g/sqm Màu sắc tươi sáng, nhẹ nhàng.

15 Roller Cara

1; 2; 3; 4 Composition 50% Polyester + 
50% Polyurethane, 
Width 2050-2800mm
Packing 50m/roll
Thickness0.38
Weight 332g/sqm

Mành cuốn 1 lớp.
Sản phẩm dễ làm sạch.

Vải cản sáng tuyệt đối.
Chống cháy, chống bám bụi và ẩm 
mốc.
Có họa tiết hình hoa tròn.

16 Roller Julia

1; 2; 3 Composition 50% Polyester + 
50% Polyurethane, 
Width 2050-2800mm
Packing 50m/roll
Thickness 0.35mm
Weight 308g/sqm

Mành cuốn 1 lớp.
Sản phẩm dễ làm sạch.

Cản sáng tuyệt đối.
Chống cháy, chống bám bụi và ẩm 
mốc.
Có họa tiết hình cành hoa nhỏ.



17 Roller Crystal

1; 2; 3; 4 Composition 50% Polyester + 
50% Polyurethane, 
Width 2050-2800mm
Packing 50m/roll
Thickness 0.44mm
Weight 315g/sqm

Mành cuốn 1 lớp.
Sản phẩm dễ làm sạch.

Cản sáng tuyệt đối. 
Chống cháy, chống bám bụi và ẩm 
mốc.
Vải mặt lưới, không có họa tiết.
Màu sắc thanh nhã.

18 Roller Harmony

1; 2; 3; 4 Composition 38% Polyester + 
62% Polyurethane, 
Width 2100-2800mm
Packing 50m/roll
Thickness 0.27mm
Weight 320g/sqm

Mành cuốn 1 lớp.
Sản phẩm dễ làm sạch.

Cản sáng tuyệt đối.
Chống cháy, chống bám bụi và ẩm 
mốc.
Vải trơn, có 2 mặt màu.
Màu sắc trang nhã.

19 Roller Soho

1; 2; 3; 4; 5 Composition 38% Polyester + 
62% Polyurethane, 
Width 2100-2800mm
Packing 50m/roll
Thickness 0.26mm
Weight 289g/sqm

Mành cuốn 1 lớp.
Sản phẩm dễ làm sạch.

Cản sáng tuyệt đối.
Chống cháy, chống bám bụi và ẩm 
mốc.
Vải trơn, không có họa tiết.
Màu sắc trang nhã.

1; 2; 3; 4 Composition 50% Polyester + Mành cuốn 1 lớp. Cản sáng tuyệt đối. 

20 Roller Gaea

1; 2; 3; 4 Composition 50% Polyester + 
50% Polyurethane, 
Width 2050-2800mm
Packing 50m/roll
Thickness0.30mm   Weight 
182g/sqm

Mành cuốn 1 lớp.
Sản phẩm dễ làm sạch.

Cản sáng tuyệt đối. 
Chống cháy, chống bám bụi và ẩm 
mốc.
Vải có đường kẻ sọc.

21 Roller Miruan I

1; 2; 3; 4; 5; 6; 
10; 11; 12; 13; 
14; 16 

Composition 100% Polyester, 
Width 2100-2500mm
Packing 50m/roll
Thickness 0.28mm
Weight 175g/sqm

Mành cuốn 1 lớp.
Sản phẩm dễ làm sạch.

Khả năng cản sáng 40 - 50%
Màu sắc nhẹ nhàng.

22 Roller Miruan II

38; 40; 41; 42; 
43; 45; 47; 49; 
50; 53; 56; 59 

Composition 90% Polyester + 
10% Cotton, Width 2100-
2500mm
Packing 50m/roll
Thickness 0.30mm
Weight 182g/sqm

Mành cuốn 1 lớp.
Sản phẩm dễ làm sạch.

Khả năng cản sáng 40 - 50%.
Màu sắc ấn tượng.



23 Lohas Lohas

Lohas 1;
Lohas 2;
Lohas 3;
Lohas 4; 
Lohas 5;
Lohas 6

Composition 100% Polyester, 
Width 2500-2800mm
Packing 30m/roll
Thickness 0.55mm
Weight  204g/sqm

Mành mở ngang.
Lá vải được tạo nên từ 1 lớp voan và 2 
lớp vải. Các lá xếp thẳng đứng, có thể 
xoay lật 180, điều chỉnh ánh sáng dễ 
dàng.
Cản nắng 70 - 80%.
Màu sắc nhẹ nhàng, tinh tế.
Sản phẩm thân thiện với môi trường.

24 Cord Triple 55

501 White;
502 Ivory; 
503 Beige;
504 Gray
505 Blue;
506 Purple; 
507 Coffee; 
509 Skyblue; 
510 Gold

Composition 100% Polyester, 
Width 2600-2800mm
Packing 30m/roll
Thickness 0.75mm
Weight 199g/sqm

Mành cuốn 3 lớp.
Vải được dệt nên từ 2 lớp voan và 1 
lớp vải. 
Các lá vải nằm ngang, có thể xoay lật 
90° khi hạ hết mành. 
Thanh hệ Alumium, màu thanh kết 
hợp theo màu vải.

Độ rộng lá 55cm.
Cản nắng 50 - 60%.
Màu sắc đơn giản, hiện đại.
Sản phẩm thân thiện với môi trường.

701 White;
702 Ivory;

Composition 100% Polyester, 
Width 2600mm

Mành cuốn 3 lớp.
Mành được dệt nên từ 2 lớp voan và 

Độ rộng lá 70cm.
Cản nắng 50 - 60%.

25 Cord Triple 70

702 Ivory;
703 Beige; 
704 Gray;
705 Blue;
706 Purple;
707 Coffee; 708 
Black

Width 2600mm
Packing 30m/roll   
Thickness 0.75mm
Weight 199g/sqm

Mành được dệt nên từ 2 lớp voan và 
1 lớp vải. 
Các lá vải nằm ngang, có thể xoay lật 
90° khi hạ hết chiều cao mành. 
Thanh hệ Alumium, màu thanh kết 
hợp theo màu vải.

Cản nắng 50 - 60%.
Màu sắc đơn giản, hiện đại.
Sản phẩm thân thiện với môi trường.

30 Cord
Graphic roll 
screen - 
Triple

A; B;
1; 2; 3; 4; 5; 6

Composition 100% polyster 
Width 2600-2800mm
Packing 30-40m/roll
Thickness 0.75
Weight 199g/sqm

Mành cuốn 3 lớp.
Vải được dệt nên từ 2 lớp voan và 1 
lớp vải. 
Các lá vải nằm ngang, có thể xoay lật 
90° khi hạ hết mành.
Thanh hệ Alumium, màu thanh kết 
hợp theo màu vải.

Cản nắng 50 - 60%.
Vải có họa tiết tự nhiên.
Sản phẩm thân thiện với môi trường.



26 Cord Band

2-1; 2-2; 2-3; 2-
4; 2-5; 3-1 

Composition 100% Polyester, 
Width 2600mm
Packing 30m/roll
Thickness 0.38mm
Weight  180g/sqm

Mành cuốn 2 lớp.
Mành được dệt từ 1 lớp voan và 1 
lớp vải.
Các lá vải nằm ngang, có thể xoay lật 
lớp vải 90° khi hạ hết chiều cao 
mành.
Thanh hệ Alumium, màu thanh kết 
hợp theo màu vải.

Cản nắng  50 - 60%.
Màu sắc tự nhiên.

27 Cord Capri

Capri 1;
Capri 2;
Capri 3

Composition 100% Polyester, 
Width 2800mm
Packing 50m/roll
Thickness 0.45mm
Weight 220g/sqm

Mành cuốn 2 lớp.
Mành được dệt từ 1 lớp voan và 1 
lớp vải.
Các lá vải nằm ngang, khi buông hết 
chiều cao rèm có thể kéo lớp vải lên 
tạo thành đường gấp trang trí.
Thanh hệ Alumium, màu thanh kết 
hợp theo màu vải.

Cản nắng 50 - 60 %.
Vải có họa tiết hình thoi. Màu sắc nhẹ 
nhàng, tươi sáng.
Sản phẩm thân thiện với môi trường.

Praha 1; 
Praha 2;
Praha 3

Composition 100% Polyester, 
Width 2800mm
Packing 50m/roll

Mành cuốn 2 lớp.
Mành được dệt từ 1 lớp voan và 1 
lớp vải.

Cản nắng  50 - 60%.
Vải có họa tiết hình hoa. Màu sắc đơn 
giản, hiện đại.

28 Cord Praha

Praha 3 Packing 50m/roll
Thickness 0.45mm
Weight 220g/sqm

lớp vải.
Các lá vải nằm ngang, khi buông hết 
chiều cao rèm có thể kéo lớp vải lên 
tạo thành đường gấp trang trí.
Thanh hệ Alumium, màu thanh kết 
hợp theo màu vải.

giản, hiện đại.
Sản phẩm thân thiện với môi trường.

29 Cord Memphis

1; 2; 3; 4; 5 Composition 100% Polyester, 
Width 2800mm
Packing 40m/roll
Thickness 0.45mm
Weight 220g/sqm

Mành cuốn 2 lớp.
Mành được dệt từ 1 lớp voan và 1 
lớp vải.
Các lá vải nằm ngang, khi buông hết 
chiều cao rèm có thể kéo lớp vải lên 
tạo thành đường gấp trang trí.
Thanh hệ Alumium, màu thanh kết 
hợp theo màu vải.

Cản nắng 50 - 60%.
Màu sắc đơn giản, hiện đại.
Sản phẩm thân thiện với môi trường.


